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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng nghề
	Học phần: Cơ ứng dụng
	Lớp:  15CĐN – Ô    Ngày thi:  ____ / ____ / 2016	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 3


 Câu 1: (3 điểm)
	Dầm CD đặt trên hai gối đỡ A và B. Dầm chịu tác dụng của ngẫu lực m = 8 kNm, lực có  trị số Q = 20 kN và lực phân bố đều q = 20 kN/m (Hình 1). Xác định trị số phản lực tại các gối đỡ. Biết a = 0,8 m.
[image: ]
Hình 1
	Một trục máy trong giai đoạn mở máy quay nhanh dần đều. Sau 5 phút đạt vận tốc n = 120 vòng/phút. Tính gia tốc góc của trục và số vòng quay được trong 5 phút đó.
Câu 2: (3 điểm)
Câu 3: (4 điểm)
Trục AB có đường kính không đổi d = 6 cm, chịu tác dụng của các mômen xoắn: m1 = 2200 Nm, m2 = 1000 Nm, m3 = 2000 Nm, m4 = 800 Nm (Hình 2).
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Hình 2
a. Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục. (2đ)
b. Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [] = 90 MN/m2; [] = 0,4 0/m;
G = 8.1010 N/m2. (2đ)
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	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 3
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	Vẽ phản lực lên hình: 
[image: ]
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	Xét hệ lực cân bằng: (, , , A, B) ~ 0
Lập các phương trình cân bằng của hệ lực song song:
Ry =  RA + RB – q . a – Q = 0
ΣmA(i) = 2a . RB – 3a . Q + m + q . a. a/2 = 0
Thay số:
Rx = RA + RB – 16 – 20 = 0                             (1)
ΣmA(i)  =  1,6 . RB – 48 + 8 + 6,4 = 0            (2)
Giải hệ hai phương trình:0,5

(2) suy ra: RB = 21 kN0,5

(1) suy ra: RA = 15 kN
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	3,0

	
	
	Tóm tắt: 
n = 120 vòng/phút
t = 5 phút = 300 s
Xác định: ε, N
	


	
	
	Giải 
Trục máy chuyển động nhanh dần đều. Sử dụng công thức của chuyển động biến đổi đều:0,25

ω = ωo + ε. t                    (1)
φ = φo + ωo. t  + ε. t2     (2)
Theo đề bài, chọn:  ωo = 0,  φo = 0
Thay dữ liệu đề bài vào (1) và (2):
(1)  ω =  ε. t =  ε. 300                                    (*)                                   
(2)  φ =  ε. t2 = . 3002. ε = 45000. ε           (**)0,25

Mặt khác: ω = =  = 4π (rad/s)
(*) suy ra: ε =  =  (rad/s2)

Từ (**) suy ra:   φ = 45000.  = 600π (rad)0,25

Lại có:  φ = 2πN
· N =  =  = 300 vòng
	0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,5
0,25


	3
	
	
	4,0

	
	
	Tóm tắt
d = 6 cm = 6. 10-2 m
m1 = 2200 Nm, m2 = 1000 Nm, m3 = 2000 Nm,  
m4 = 800 Nm
[] = 90MN/m2 = 90.106 N/m2
[] = 0,4 0/m
G = 8.1010 N/m2 
	


	
	a.
	 Vẽ biểu đồ mô men xoắn nội lực
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[bookmark: _GoBack]Tính mô men xoắn nội lực trên từng đoạn:
Đoạn AC: Mz1-1 = - m1 = - 2200 Nm
Đoạn CD: Mz2-2 = - m1 + m2 = -1200 Nm
Đoạn DB: Mz3-3 = - m1 + m2 + m3 = 800 Nm
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	b.
	· Kiểm tra độ bền của trục
Áp dụng điều kiện bền:
                       τmax =  ≤ []
Tính: τmax =  = 
Đối với trục đặc: Wo  = 0,2 d3
        τmax =   = 50,93. 106  (kN/m2)
Thấy:
 τmax = 50,93. 106 (kN/m2) < [] = 90.103 kN/m2 
Vậy trục đảm bảo điều kiện bền.
· Kiểm tra độ cứng của trục
Áp dụng điều kiện cứng:
                       θmax =  ≤ [θ]
Tính: θmax = = 
Đối với trục đặc: Jo  = 0,1 d4
        θmax =  = 1,22  (0/m)
Thấy:
 θmax = 1,22  (0/m) > [θ] = 0,4 0/m                     
Vậy trục không đảm bảo về điều kiện cứng.
Kết luận: Trục chỉ đảm bảo độ bền nhưng không đảm bảo cứng, vậy trục không đảm bảo điều kiện làm việc bình thường.
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